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   P  N T    N    M 

 ãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

 âu 1. Trong phép tính 100 - 28 =  72, 100 được gọi là:   

A. Số trừ B. Hiệu C. Tổng D. Số bị trừ 

 âu 2. Trong phép tính 4 X 7 = 28, 28 được gọi là: 

  A.   Tổng               B. Tích              C. Số hạng D. Thừa số  

 âu 3. Bao màu xanh đựng được 48kg gạo  Bao màu đỏ đựng được ít hơn bao màu 

xanh 17kg gạo.  ỏi bao màu đỏ đựng được bao nhiêu ki- lô- gam gạo? 

Đáp số của bài toán là: 

A. 31 B. 55kg gạo  C. 31kg gạo D. 65kg 

 âu 4   ho phép tính sau: 3kg x 8 =……   ..... Kết quả của phép tính là: 

A. 24 B. 24kg C. 27kg D. 11            

 âu 5. 8 giờ tối hay còn gọi là………    

A.  21 giờ B. 18 giờ C. 20 giờ D. 20     

 âu 6. Phép trừ có kết quả bé nhất là : 

A.  41 - 19 B. 38 - 17 C. 55 - 36 D. 63 – 39 

 âu 7.  ác thừa số là 3 và 9, tích là……… 

A.  26 B. 12 C. 27 D. 24 

 âu 8. Hình bên có:  

A. ......... hình tam giác    

B. ........ hình tứ giác    

MỨ  ĐỘ ĐẠT ĐƯỢ  N ẬN XÉT  M S kí 
 
 10 

 9 

 
 8 

 7 

 
 6 

 5 

 
 <5      
Con cố 
gắng 
hơn 
nhé! 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

 



 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:  

a. 100 - 27 

……………………... 

…………………….. 

……………………..  

b. 65 + 26 

……………………... 

…………………….. 

……………………..  

    c.  22 + 15    

……………………... 

…………………….. 

……………………..  

d. 63 - 27 

…………………….. 

…………………….. 

……………………..  

 

Bài 2: Tìm y 

 a. y – 32 = 57 
………………............................……... 

……………................................…….. 

……….............................…………….. 

                         b. y + 24 = 78 

………………............................……... 

……………................................…….. 

……….............................…………….. 

 

 Bài 3: Điền dấu <,  = , > thích hợp vào chỗ trống. 

 

        22cm + 28cm  ………… 5dm  

24kg + 17kg ………..45kg - 3kg  

  

Bài 4: Mỗi con mèo có 4 chân. Hỏi 3 con mèo có bao nhiêu chân ? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

    


